
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ XÂY DỰNG  

  

Số:           /SXD-KT&VLXD      

V/v đính chính văn bản số 

2835/CBG-SXD ngày 

26/7/2023 của Sở Xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
           Quảng Ninh, ngày       tháng       năm 2023 

 

Kính gửi: - Bộ Xây dựng; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giao thông Vận Tải, 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công Thương; Lao 

động thương binh và Xã hội, Y tế; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Ban QLĐTXD các 

CT dân dụng tỉnh Quảng Ninh; Ban QLĐTXD các công 

trình Giao Thông; Ban QLĐT các công trình NN&PTNT; 

- Ủy ban nhân dân, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ 

tầng các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Qua rà soát, Sở Xây dựng nhận thấy một số sai sót trong quá trình soạn 

thảo văn bản tại Phụ lục số 03 kèm theo văn bản số 2835/CBG-SXD ngày 

26/7/2023 của Sở Xây dựng về công bố thông tin một số giá vật liệu xây dựng, 

thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời điểm quý II/2023. Sở Xây 

dựng đính chính tên và đơn giá của một số loại vật tư như sau: 

+ Số thứ tự 3 bảng 13.4 Phụ lục số 3; 

+ Số thứ tự 136, 163 bảng 13.5 Phụ lục số 3;  

+ Số thứ tự 5 bảng 13.6 Phụ lục số 3; 

+ Số thứ tự 5 bảng 13.7 Phụ lục số 3. 

Nội dung chi tiết đính chính tại Phụ lục kèm theo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân 

có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở (đăng công bố); 

- Lưu VT, KTVL5; 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Việt Dũng 



Phụ lục kèm theo văn bản số          /SXD-KT&VLXD ngày      /7/2023 của Sở Xây dựng 

+ STT 3 bảng 13.4 Phụ lục số 3 văn bản số 2835/CBG-SXD ngày 26/7/2023 của 

Sở Xây dựng đã công bố: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

3 
Cột điện NPC.I.12-190-

11kN 
Cột 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 5847:2016 

- Xuất xứ: Việt Nam 
10.686.580 

Đính chính lại như sau: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

3 
Cột điện NPC.I.20-190-

11kN 
Cột 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 5847:2016 

- Xuất xứ: Việt Nam 
17.855.180 

 

+ STT 136, 163 bảng 13.5 Phụ lục số 3 văn bản số 2835/CBG-SXD ngày 

26/7/2023 của Sở Xây dựng đã công bố: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

136 
Trồng cây gừa hàng 

rào sắt 
cây 

Cây gừa thuộc họ sanh si, được kết lại và 

trồng khít với nhau thành hàng, bện lại 

thành tấm cao 2,2m x 2m x30cm, tạo 

thành tường rào 

               

250.000  

163 

Tủ trung thế 24kV 

Modul ghép 5 ngăn 

gồm 02 ngăn CDPT 

630A-21kA/3s + 02 

ngăn máy cắt 200A 

sang MBA-20kA/s + 

01 ngăn đo đếm trung 

thế 

Tủ RMU 5 ngăn đã 

bao gồm phụ kiện kết 

nối. 

tủ 

- Hãng: ABB/China 

-  Tủ trung thế 24kV, modul ghép 5 ngăn 

bao gồm: 

- 02 ngăn cầu dao phụ tải 630A 21kA/3s; 

cách điện khí SF6 

- 01 ngăn đo lường (TI 75/5A) 

- 02 ngăn máy cắt: Loại 3 pha; cách điện 

khí SF6 và dập hồ quan chân không; Dòng 

cắt tải định mức 200A; Chịu dòng ngắn 

mạch định mức 20kA (1s) Rơle bảo vệ: 

Chủng loại tự cấp nguồn qua biến dòng 

điện; Tính năng bảo vệ: F50/51, F50N/51N 

        

745.000.000  

Đính chính lại như sau: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

136 
Trồng cây gừa hàng 

rào sắt 
cây 

Cây gừa thuộc họ sanh si, được kết lại và 

trồng khít với nhau thành hàng, bện lại 

thành tấm cao 2,2m x 2m x30cm, tạo 

thành tường rào (khoảng 10 cây/md) 

28.650  

163 

Tủ trung thế 24kV 

Modul ghép 5 ngăn 

gồm 02 ngăn CDPT 

tủ 

- Hãng: ABB/China 

-  Tủ trung thế 24kV, modul ghép 5 ngăn 

bao gồm: 

745.000.000  



630A-21kA/3s + 02 

ngăn máy cắt 630A 

sang MBA-20kA/s + 

01 ngăn đo đếm trung 

thế 

Tủ RMU 5 ngăn đã 

bao gồm phụ kiện kết 

nối. 

- 02 ngăn cầu dao phụ tải 630A 21kA/3s; 

cách điện khí SF6 

- 01 ngăn đo lường (TI 75/5A) 

- 02 ngăn máy cắt: Loại 3 pha; cách điện 

khí SF6 và dập hồ quan chân không; Dòng 

cắt tải định mức 630A; Chịu dòng ngắn 

mạch định mức 20kA (1s) Rơle bảo vệ: 

Chủng loại tự cấp nguồn qua biến dòng 

điện; Tính năng bảo vệ: F50/51, 

F50N/51N 

 

+ Số thứ tự 5 bảng 13.6 Phụ lục số 3 văn bản số 2835/CBG-SXD ngày 26/7/2023 

của Sở Xây dựng đã công bố: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

5 

Sỏi cuội tròn dùng cho 

bể lọc 

Kích thước hạt: 3-5mm 

m3 - Xuất xứ: Việt Nam 2.752.000  

Đính chính lại như sau: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

5 

Sỏi cuội tròn dùng cho 

bể lọc 

Kích thước hạt: 3-5mm 

m3 - Xuất xứ: Việt Nam 2.250.000  

 

+ Số thứ tự 5 bảng 13.7 Phụ lục số 3 văn bản số 2835/CBG-SXD ngày 26/7/2023 

của Sở Xây dựng đã công bố: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

5 

Cát thoát nước hạt trung 

(cho xử lý đất yếu bằng 

bấc thấm) 

m3 

- Đơn giá trên phương tiện vận chuyển 

tại bãi của đơn vị cung ứng tại phường 

Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

295.000 

Đính chính lại như sau: 

TT Tên vật tư, hàng hóa ĐVT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Quy cách/Nhà 

sản xuất/Xuất xứ 

Đơn giá 

chưa VAT 

(đồng) 

5 

Cát thoát nước hạt trung 

(cho xử lý đất yếu bằng 

bấc thấm) 

m3 

- Đơn giá trên phương tiện vận chuyển 

tại bãi của đơn vị cung ứng tại phường 

Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

300.000 
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